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[01] Năm 2014

[02] Kê khai lần thứ: 1 21

[03] Tên người nộp thuế:(*)

[04] Mã số thuế:(*)

[05] Địa chỉ:(*)

[06] Quận/huyện:(*) nh/thành phố:(*) 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 

Quốc gia
Mã Quận/  

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]
0

96 Tạ Minh Cường Đ-Đtử 0309149414 Tạ Minh Đức 03/10/2007 8371621538 Việt Nam 01 Con 311 02/2007 Việt Nam 70137 Huyện Hóc Môn Xã Tân Thới Nh01/2009 Cấp mã thành công

97 Tạ Minh Cường Đ-Đtử 0309149414 Tạ Minh Nhật 08/11/2008 8371621545 Việt Nam 01 Con 355 02/2008 Việt Nam 70137 Huyện Hóc Môn Xã Tân Thới Nh01/2009 Cấp mã thành công

98 Nguyễn Văn Yên Đ-Đtử 0309150843 Nguyễn Thị Mánh 26/10/1940 8327398584 Việt Nam 021251496 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8327398584

99 Nguyễn Văn Yên Đ-Đtử 0309150843 Nguyễn Văn Lờ 10/05/1940 8293078978 Việt Nam 021251495 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8293078978

100 Nguyễn Văn Yên Đ-Đtử 0309150843 Nguyễn Thị Thanh Bình 27/07/2011 8371621552 Việt Nam 01 Con 219 02/2011 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Trung Lập Th01/2012 Cấp mã thành công

101 Ngô Hoàng Anh Đ-Đtử 8061015576 Ngô Hoàng Trân 07/05/2007 8371621577 Việt Nam 01 Con 66 I/2007 Việt Nam 70103 Quận 2 Phường Bình An01/2011 Cấp mã thành công

102 Ngô Hoàng Anh Đ-Đtử 8061015576 Ngô Anh Khoa 03/07/2012 8371621584 Việt Nam 01 Con 202 02/2012 Việt Nam 70109 Quận 5 Phường 01 11/2012 Cấp mã thành công

104 Nguyễn Minh Đức Cường Đ-Đtử 8087582587 Nguyễn Trần Minh Đức 22/07/2013 8371621619 Việt Nam 01 Con 179 01/2013 Việt Nam 70137 Huyện Hóc Môn Xã Tân Xuân 09/2013 Cấp mã thành công

105 Võ Cường Đ-Đtử 0309151780 Võ Hoàng Lưu Phượng 16/04/2007 8371621633 Việt Nam 01 Con 258 01/2007 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Quý01/2009 Cấp mã thành công

106 Võ Cường Đ-Đtử 0309151780 Võ Hoàng Yến 17/08/2012 8371621640 Việt Nam 01 Con 686 04 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H01/2013 Cấp mã thành công

107 Nguyễn Hồng Đức Đ-Đtử 0309151928 Phạm Thị Bé 02/02/1945 8371621658 Việt Nam 021385301 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

108 Nguyễn Minh Đức Đ-Đtử 0309149830 Nguyễn Tế Thi 07/07/2013 8371621665 Việt Nam 01 Con 352 02/2013 Việt Nam 70125 Quận Gò Vấp Phường 16 01/2014 Cấp mã thành công

109 Trần Trung Hiếu Đ-Đtử 0309149911 Trần Phương Khanh 06/08/2011 8371621672 Việt Nam 01 Con 303/2011 02/2011 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Th09/2011 Cấp mã thành công

110 Mạnh Lê Hoàn Đ-Đtử 0309150018 Lê Thị Ngọc Chúc 15/06/1954 8251311397 Việt Nam 020190220 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8251311397

111 Nguyễn Trọng Huân Đ-Đtử 0309729528 Nguyễn Phan Anh Tuấn 06/12/2008 8371621697 Việt Nam 01 Con 21 1/2006 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 01 01/2009 Cấp mã thành công

112 Nguyễn Trọng Huân Đ-Đtử 0309729528 Phạm Thị phương 11/12/1951 8371621707 Việt Nam 024265378 03 Cha/Mẹ 03/2011 Cấp mã thành công

113 Nguyễn Trọng Huân Đ-Đtử 0309729528 Nguyễn Phan Anh Tú 12/12/2012 8371621714 Việt Nam 01 Con 186 1/2012 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 01 03/2013 Cấp mã thành công

114 Tăng Cẩm Huê Đ-Đtử 8005467755 Trần Tăng Quốc Phong 11/07/2007 8371621721 Việt Nam 01 Con 222/2007 01/P.TT Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Th01/2009 Cấp mã thành công

115 Tăng Cẩm Huê Đ-Đtử 8005467755 Trần Tăng Quốc Thịnh 06/10/2010 8371621739 Việt Nam 01 Con 295/2010 01/P.TT Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Th01/2011 Cấp mã thành công

116 Tăng Cẩm Huê Đ-Đtử 8005467755 Trần Tăng Gia Bửu 21/08/2012 8371621746 Việt Nam 01 Con 352/2012 02/2012 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Th09/2012 Cấp mã thành công

117 Huỳnh Ngọc Mai Đ-Đtử 0309152569 Nguyễn Thị Kim Loan 15/07/1944 8371621753 Việt Nam 270290463 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

118 Nguyễn Anh Tăng Đ-Đtử 0309150480 Nguyễn Ngọc Ánh 19/05/1926 8371621778 Việt Nam 123623703 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

119 Nguyễn Anh Tăng Đ-Đtử 0309150480 Nguyễn Tiến Thức 20/12/2004 8371621785 Việt Nam 01 Con 290 02/2004 Việt Nam 70121 Quận 11 Phường 11 01/2009 Cấp mã thành công

120 Quách Minh Thử Đ-Đtử 0307018180 Quách Khánh Đăng 22/07/2009 8371621792 Việt Nam 01 Con 16 02/2009 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Trung Lập Th10/2010 Cấp mã thành công

121 Nguyễn Trọng Trí Đ-Đtử 8005468935 Nguyễn Phương Tranh 24/02/1948 8371621802 Việt Nam 021026089 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

122 Nguyễn Trọng Trí Đ-Đtử 8005468935 Nguyễn Trần Bảo Nhu 08/04/1983 8371621827 Việt Nam 023484966 04 Khác 01/2009 Cấp mã thành công

123 Bốc Minh Trí Đ-Đtử 8005467730 Bốc Trí  Nghĩa 22/01/2013 8371621834 Việt Nam 01 Con 17/2013 01/2013 Việt Nam 80119 Huyện Thủ Thừa Xã Long Thuậ02/2013 Cấp mã thành công

124 Trần Hiếu Trinh Đ-Đtử 8005468903 Huỳnh Thị Lan 03/04/1944 8371621859 Việt Nam 020563174 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

125 Phạm Mạnh Hà Đ-Đtử 8061015664 Phạm Vũ Thanh Trúc 22/01/2013 8371621873 Việt Nam 01 Con 69 01/2013 Việt Nam 70134 Quận Bình Tân Phường Bình H02/2013 Cấp mã thành công

126 Nguyễn Thùy Dương Đ-Đtử 8026178955 Nguyễn Ngọc Minh Thư 22/11/2011 8371621880 Việt Nam 01 Con 764 04 Việt Nam 70133 Quận Thủ Đức Phường Hiệp B12/2012 Cấp mã thành công
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278 Đặng Đức Minh Đ-Đtử 8005468910 Đặng Đức Bình 12/02/2003 8371623285 Việt Nam 01 Con 35 I Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Nguyễ01/2009 Cấp mã thành công

279 Đặng Đức Minh Đ-Đtử 8005468910 Đặng Đức Nam 04/06/2006 8371623292 Việt Nam 01 Con 191 I Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Nguyễ01/2009 Cấp mã thành công

280 Ngô Phong Cường Đ-Đtử 8005467787 Ngô Minh Ánh Tuyết 30/09/1996 8371623302 Việt Nam 025583208 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

281 Ngô Phong Cường Đ-Đtử 8005467787 Ngô Minh Quân 17/02/2004 8371623327 Việt Nam 01 Con 43 1/04 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 06 01/2009 Cấp mã thành công

282 Trần Công Tiến Đ-Đtử 0309152858 Trần Hiền Mai Phương 01/11/2003 8371623334 Việt Nam 01 Con 171 01/2003 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 03 01/2009 Cấp mã thành công

283 Trần Công Tiến Đ-Đtử 0309152858 Trần Tiến Minh 05/02/2003 8371623341 Việt Nam 01 Con 23 01/2013 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 03 02/2013 Cấp mã thành công

306 Lê Tiến Đạt Đ-Đtử 8005467762 Lê Hoàng Thanh Mai 03/04/2005 8371623630 Việt Nam 01 Con 35/KS 01/2015 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 12 01/2009 Cấp mã thành công

307 Lê Tiến Đạt Đ-Đtử 8005467762 Lê Hoàng Mai Phương 18/08/2007 8371623648 Việt Nam 01 Con 130 01/2007 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 12 01/2009 Cấp mã thành công

308 Bùi Thị Cửu Đ-Đtử 0309149527 Đào Thái Sĩ 02/04/1998 8371623655 Việt Nam 025698098 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

309 Hồ Văn Lý Đ-Đtử 8087582594 Hồ Nguyên Phú 11/02/2010 8371623662 Việt Nam 01 Con 32 I/2010 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Bình Mỹ 12/2010 Cấp mã thành công

310 Hồ Văn Lý Đ-Đtử 8087582594 Hồ Nguyễn Song Thư 02/01/2013 8371623687 Việt Nam 01 Con 15 I/2013 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Bình Mỹ 01/2013 Cấp mã thành công

319 Nguyễn Minh Đức Đ-Đtử 8005468928 Nguyễn Ngọc Phương Trinh11/01/1994 8371623768 Việt Nam 025160054 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

320 Nguyễn Minh Đức Đ-Đtử 8005468928 Nguyễn Quốc Trung 28/02/1996 8371623775 Việt Nam 025418129 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

321 Nguyễn Thị Tố Nga Đ-Đtử 0309152671 Bùi Công Danh 18/03/2006 8371623782 Việt Nam 01 Con 71 01 Việt Nam 70105 Quận 3 Phường 11 01/2009 Cấp mã thành công
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